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CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Trong những năm qua, việc triển khai công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hợp tác quốc tế của Việt Nam. Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế là công cụ đối ngoại hữu hiệu giúp bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích của quốc gia, tổ chức, cá nhân của Việt Nam, góp phần thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hợp tác quốc tế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, tổng kết công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế cho thấy cũng còn một số tồn tại như: chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật; việc triển khai thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đôi khi còn chậm trễ, hiệu quả chưa cao; một số Bộ, ngành, địa phương chưa thực sự nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ về công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cũng như báo cáo định kỳ về thực hiện các điều ước, thỏa thuận, cam kết quốc tế được ký nhân dịp các chuyến thăm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, thực hiện nghiêm túc Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 và Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành, địa phương) tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Khẩn trương kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế của Bộ, ngành, địa phương; cử đơn vị, cán bộ đầu mối về công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế của Bộ, ngành, địa phương và thông báo cho Bộ Ngoại giao trước ngày 01 tháng 5 năm 2012; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cử cán bộ trong trường hợp cần thiết để phối hợp với đơn vị đầu mối của Bộ, ngành, địa phương mình về công tác này.

b) Thường xuyên rà soát, thống kê điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thuộc lĩnh vực của Bộ, ngành, địa phương mình; cung cấp kịp thời thông tin cho Bộ Ngoại giao về tình trạng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; gửi Bộ Ngoại giao văn bản điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đã ký, để hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế của Việt Nam đặt tại Bộ Ngoại giao.

Trong năm 2012, cần tập trung thực hiện:

- Hoàn thành thống kê Danh mục điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế từ năm 1945 đến nay thuộc lĩnh vực của từng Bộ, ngành, địa phương, trong đó xác định rõ các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đang có hiệu lực, hoặc chưa có hiệu lực, hoặc đang được đàm phán, gửi Bộ Ngoại giao trước ngày 15 tháng 9 năm 2012.

- Hoàn thành thống kê Danh mục thỏa thuận nhân danh Bộ, ngành đang có hiệu lực, được ký kết trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 (thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 1998) và đề xuất các biện pháp cần thiết về việc ký điều ước quốc tế mới, hoặc chấm dứt hiệu lực thỏa thuận đó theo Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, hoặc tiến hành ký kết thỏa thuận quốc tế hoặc đề xuất khác, gửi Bộ Ngoại giao trước ngày 15 tháng 9 năm 2012 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Bộ Ngoại giao chủ trì hướng dẫn việc lập các danh mục này.

c) Chủ động đề xuất ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, ký kết thỏa thuận quốc tế, tiến hành các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, tránh tình trạng phải làm gấp thủ tục khi có yêu cầu đàm phán, ký, triển khai thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; khẩn trương tiến hành hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành thủ tục đưa điều ước quốc tế có hiệu lực; thực hiện kịp thời và đầy đủ trách nhiệm của cơ quan phối hợp trong công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế khi có yêu cầu.

d) Tăng cường tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đang có hiệu lực thuộc phạm vi lĩnh vực của từng Bộ, ngành, địa phương, nhằm bảo đảm thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế một cách thống nhất trong từng lĩnh vực, đồng thời có sự bổ trợ lẫn nhau giữa các lĩnh vực có liên quan, trong đó tập trung thực hiện:

- Thiết lập, tăng cường cơ chế phối hợp trong từng Bộ, ngành, địa phương và giữa các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để thống nhất xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

- Triển khai kịp thời các cam kết trong khuôn khổ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo lộ trình đã thỏa thuận với bên nước ngoài, tiến hành hoặc kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để tháo gỡ vướng mắc.

- Xác định những trường hợp triển khai điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế chưa tương xứng với khả năng và yêu cầu hợp tác, để chủ động tiến hành hoặc kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ biện pháp thích hợp, phối hợp với Bộ Ngoại giao và cơ quan liên quan thúc đẩy bên nước ngoài tại các diễn đàn song phương, như kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ, các chuyến thăm cấp cao, hoặc các diễn đàn đa phương có liên quan.

- Kịp thời tiến hành hoặc kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam khi có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, hoặc có vi phạm điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế do cơ quan, tổ chức, cá nhân của Việt Nam hoặc bên nước ngoài gây ra.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tiến hành rà soát, đánh giá tính tương thích giữa điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (tức là điều ước quốc tế đang có hiệu lực với Việt Nam) và quy định của pháp luật Việt Nam, kịp thời kiến nghị về việc áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế, hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế trong trường hợp cần thiết.

- Tiến hành tổng kết đánh giá hàng năm kết quả và tồn tại trong việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và đề xuất biện pháp cần thiết.

đ) Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng, cam kết quốc tế của doanh nghiệp được ký nhân dịp các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao (bao gồm các chuyến thăm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam ra nước ngoài và Lãnh đạo nước ngoài, tổ chức quốc tế đến Việt Nam); kịp thời phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để xử lý khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

e) Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm báo cáo và đề xuất dự kiến kế hoạch công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, trong đó chú trọng đánh giá tình hình thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đang có hiệu lực:

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm về công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và kế hoạch năm tiếp theo, gửi Bộ Ngoại giao trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp trình Chính phủ.

Trong năm 2012, tổng hợp báo cáo công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, dự kiến kế hoạch năm 2013 và giai đoạn 2014 - 2015 của từng Bộ, ngành, địa phương, gửi Bộ Ngoại giao trước ngày 15 tháng 11 năm 2012 để tổng hợp trình Chính phủ.

- Tổng hợp báo cáo nửa năm và báo cáo hàng năm về việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế của Bộ, ngành, địa phương và các hợp đồng, cam kết quốc tế của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương mình được ký nhân dịp các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao (bao gồm các chuyến thăm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam ra nước ngoài và Lãnh đạo nước ngoài, tổ chức quốc tế đến Việt Nam), gửi Bộ Ngoại giao trước ngày 01 tháng 6 và ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp trình Chính phủ. Báo cáo hàng năm về lĩnh vực này được đưa vào báo cáo hàng năm về công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Bộ Ngoại giao chủ trì hướng dẫn báo cáo này theo mẫu thống nhất.

2. Bộ Ngoại giao thực hiện các nhiệm vụ chung nêu trên; đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương và cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Hoàn thành thống kê các Danh mục điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế của Việt Nam từ năm 1945 đến nay, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan lập các Danh mục này; cập nhật thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế của Việt Nam đặt tại Bộ Ngoại giao.

b) Tổ chức hướng dẫn, tập huấn về công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế cho cán bộ các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác này.

c) Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong nửa cuối năm 2012 và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

d) Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đang có hiệu lực:

- Trình Chính phủ báo cáo hàng năm vào 15 tháng 12 về công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và dự kiến kế hoạch năm tiếp theo.

Trong năm 2012, trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2012 báo cáo về công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và dự kiến kế hoạch năm 2013 và giai đoạn 2014 - 2015.

- Trình Chính phủ báo cáo nửa năm vào tháng 6 và báo cáo hàng năm vào tháng 12 về tình hình thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế của các Bộ, ngành, địa phương và cam kết quốc tế của doanh nghiệp được ký nhân dịp các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao. Báo cáo hàng năm về lĩnh vực này được đưa vào báo cáo hàng năm về công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

e) Phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan liên quan trong công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị.

4. Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.
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